
 
 

TỔNG CÔNG TY SX-XNK 

BÌNH DƯƠNG – CTCP 
___________________ 

Số: 36/BC-HĐQT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________ 

Thuận An, ngày 27 tháng 01 năm 2022. 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên công ty: Tổng Công ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương – Công ty 

Cổ phần. 

- Địa chỉ trụ sở chính: A128 đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: (0274)3755243;                             Email: info@protrade.com.vn. 

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 VNĐ. 

- Mã chứng khoán: PRT. 

- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện. 

 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(“ĐHĐCĐ”) (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

STT 
Số Nghị quyết 

/Quyết định 
Ngày Nội dung 

    

 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 
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STT Thành viên HĐQT 

Chức vụ 
(thành viên HĐQT 
độc lập, TVHĐQT 
không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

Ngày 
bổ nhiệm 

Ngày 
miễn nhiệm 

1 Ông Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT 12/06/2020 

Cơ quan 

CSĐT khởi tố 

ngày 

23/11/2021 

2 Ông Nguyễn An Định Thành viên HĐQT 31/07/2019  

3 Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 26/10/2018  

4 Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT 26/10/2018  

5 Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 26/10/2018  

6 Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 31/07/2019  

7 Ông Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT 26/10/2018 

Cơ quan 

CSĐT khởi tố 

ngày 

03/03/2022 

8 Ông Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 12/06/2020  

2. Các cuộc họp HĐQT 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 
Lý do không tham dự họp 

1 Ông Hà Văn Thuận 0/2 0% 
Cơ quan CSĐT khởi tố 

ngày 23/11/2021 

2 Ông Nguyễn An Định 2/2 100%  

3 Ông Lê Trọng Nghĩa  2/2 100%  

4 Ông Mai Hữu Tín  2/2 100%  

5 Ông Nguyễn Văn Thiền 2/2 100%  

6 Ông Trần Việt Anh 2/2 100%  

7 Ông Võ Hồng Cường 0/2 0% 
Họp lần 1: Vắng không lý do. 

Họp lần 2: Cơ quan CSĐT 

khởi tố trước ngày họp. 

8 Ông Trần Hồng Khôi 2/2 100%  
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): 

STT 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 56/NQ-HĐQT  

26/01/2022 

(Họp lần 01 

- năm 

2022) 

(1) Thống nhất ủy quyền cho Ông 

Nguyễn An Định – Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty được 

đại diện HĐQT thực hiện các hoạt động 

điều hành HĐQT theo Điều lệ Tổng Công 

ty và Luật doanh nghiệp; tổng hợp các ý 

kiến của HĐQT và tổ chức việc thông qua 

nghị quyết, quyết định của HĐQT cho 

đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu. 

(2) Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng 

Giám đốc phản hồi Thư lấy ý kiến về việc 

chuyển nhượng quyền kinh doanh độc 

quyền dòng sản phẩm Friso của Công ty 

FCV. 

(3) Thống nhất thông qua ước thực hiện 

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 

(Báo cáo tài chính riêng). 

(4) Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 

2022 (Báo cáo tài chính riêng). 

(5) Thống nhất phê duyệt chủ trương kế 

hoạch đầu tư và thoái vốn năm 2022 ở các 

Công ty mà Tổng Công ty có vốn góp 

(danh sách các công ty được HĐQT đồng 

ý chủ trương nêu cụ thể tại Biên bản cuộc 

họp ngày 26/01/2022). Ban điều hành 

phải lập phương án cụ thể trình HĐQT 

trước khi đầu tư, thoái vốn các công ty mà 

Tổng Công ty có vốn góp. 

(6) Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc 

phối hợp với Công ty IMPCo (cổ đông 

nhà nước) trình các cấp có thẩm quyền để 

phê duyệt việc thay đổi thời hạn cam kết 

nắm giữ cổ phần của các Nhà đầu tư chiến 

lược từ 05 năm còn 03 năm. 

(7) Thống nhất chủ trương lập phương án 

khai thác diện tích đất thương mại dịch vụ 

sân golf Sông Bé và lập phương án quy 

100% 
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STT 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông 

qua 

hoạch phát triển diện tích đất khu E. 

(8) Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng 

Giám đốc phê duyệt ngày chốt danh sách 

cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022; phê duyệt thời gian và địa 

điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

và quyết định các vấn đề khác liên quan 

đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2022. 

2 57/NQ-HĐQT  

26/01/2022 

(Họp lần 01 

- năm 

2022) 

(1) Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng 

Giám đốc phê duyệt ngày chốt danh sách 

cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022; phê duyệt thời 

gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022 và quyết định các vấn đề 

khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022. 

100% 

3 58/NQ-HĐQT  

05/05/2022 

(Lấy ý kiến 

bằng văn 

bản lần 01 - 

năm 2022) 

(1) Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực 

hiện thẩm định giá trị doanh nghiệp của 

Công ty CP May Mặc Bình Dương 

(BDG) và các công ty con trực thuộc 

Công ty CP May Mặc Bình Dương. Giao 

cho Tổng Giám đốc Tổng công ty SX – 

XNK Bình Dương – CTCP thực hiện 

việc ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Tư vấn E&Y Việt Nam tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP 

Thẩm định giá và Giám định chất lượng 

Việt Nam. 

100% 

4 59/NQ-HĐQT  

24/06/2022 

(Lấy ý kiến 

bằng văn 

bản lần 02 - 

năm 2022) 

(1) Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc 

Tổng công ty sử dụng pháp nhân của 

Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – 

CTCP để tiến hành thủ tục xử lý, giải 

quyết các vấn đề liên quan đến việc hủy 

hợp đồng chuyển giao đất với Công ty Cổ 

phần Bất động sản U&I tại dự án Khu 

quy hoạch Gò Chai. 

(2)  Thống nhất giao Tổng giám đốc Tổng 

Công ty sử dụng nguồn tài chính của 

Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – 

CTCP để hoàn trả số tiền 53.473.519.613 

đồng cho Công ty Cổ phần Bất động sản 

100% 
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STT 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông 

qua 

U&I và sẽ quyết toán số tiền trên với Văn 

phòng Tỉnh ủy Bình Dương khi quyết 

toán bàn giao công ty cổ phần trên cơ sở 

đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng 

Công ty và thực hiện đúng theo quy định 

của pháp luật. 

5 
60/NQ-HĐQT 

 

05/08/2022 

(Lấy ý kiến 

bằng văn 

bản lần 03 - 

năm 2022) 

(1) Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám 

đốc quyết định và tự chịu trách nhiệm về 

việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị luật sư, 

đồng thời thanh toán các chi phí liên quan 

đến việc bổ nhiệm trên vào chi phí của 

Tổng công ty. Tổng giám đốc Tổng công 

ty sẽ đảm bảo việc lựa chọn đơn vị Luật 

sư nêu trên với tinh thần bảo vệ lợi ích tối 

đa cho các cổ đông của Tổng công ty. 

100% 

6 61/NQ-HĐQT 

06/09/2022 

(Họp lần 02 

- năm 

2022) 

(1) Thống nhất thông qua báo cáo kết quả 

kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022. 
100% 

7 62/NQ-HĐQT 

06/09/2022 

(Họp lần 02 

- năm 

2022) 

(1) Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám 

đốc, người đại diện theo pháp luật của 

Tổng công ty được thực hiện việc hủy 

hợp đồng công chứng 02 khu đất tại 

phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương mà Tổng Công ty đã ký 

với cá nhân và đồng thời thu hồi khoản 

tiền đã thanh toán cho các cá nhân nêu 

trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ 

đông của Tổng Công ty. 

100% 

8 
63/NQ-HĐQT 

 

24/10/2022 

(Lấy ý kiến 

bằng văn 

bản lần 04 - 

năm 2022) 

(1) Thống nhất chuyển giao phần vốn 

góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH 

Du lịch D&M về cho Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình 

Dương. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công 

ty thực hiện việc chuyển giao theo đúng 

các quy định, đảm bảo được lợi ích tối đa 

cho các cổ đông của Tổng công ty. 

83.33

% 
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III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ 

Ngày không còn 

là thành viên 

BKS 

Trình độ  
chuyên môn 

1 
Ông Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

Thành viên 

BKS 
22/06/2021 

Cử nhân  

tài chính 

2 Ông Lê Văn Minh 
Thành viên 

BKS 
12/06/2020 

Cử nhân  

kinh tế 

3 Ông Cao Hoàng Đề 
Thành viên 

BKS 
22/06/2021 

Cử nhân  

kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS: 

STT Thành viên BKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 
Ông Nguyễn Ngọc 

Trường Long 
4/4 100% 100%  

2 Ông Lê Văn Minh 4/4 100% 100%  

3 Ông Cao Hoàng Đề 4/4 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và cổ đông: 

(Trích biên bản làm việc ngày 26/01/2022 của BKS): 

-Giám sát hoạt động của HĐQT: nội dung các cuộc họp HĐQT, Biên bản, Nghị 

quyết được thông qua; Hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Tổng giám đốc 

và các người quản lý khác trong điều hành kinh doanh; Hoạt động giám sát, chỉ đạo của 

HĐQT đối với hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT; Hoạt động của các tiểu ban thuộc 

HĐQT.  

- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT; Thực 

hiện các quy chế đã ban hành. 

- Giám sát hoạt động của hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản 

lý rủi ro và cảnh báo sớm. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).  
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IV. Ban Điều hành 

STT 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm thành 

viên Ban điều 

hành 

1 Ông Nguyễn An Định 27/07/1977 
Cử nhân kinh tế - 

tài chính tín dụng 
16/04/2020 

3 Ông Lê Trọng Nghĩa 27/09/1990 
Cử nhân tài chính- 

Thạc sĩ QTKD 
26/01/2021 

4 
Ông Nguyễn Mai 
Khánh Trình 02/07/1984 Cử nhân tài chính 

01/11/2018 – 

31/07/2022 

6 Ông Huỳnh Hữu Hùng 27/03/1979 Kỹ sư xây dựng 01/11/2018 

7 Bà Lê Thị Thanh Thủy 12/04/1988 Cử nhân luật 01/01/2022 

8 Ông Ngô Châu Bình 18/10/1986 Thạc sĩ QTKD 01/07/2021 

 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng 14/01/1988 Thạc sĩ Kế toán 01/01/2022 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công 

ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 

tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

Xem phụ lục 01 đính kèm. 

2.Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 

ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

 

Địa 

chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công ty 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết 

định 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT… 

thông 

qua 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

         

3.Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

STT 
Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan 

hệ với 

người 

nội bộ 

Chức 

vụ tại 

CTNY 

Số 

CMND/

Hộ 

chiếu, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa 
chỉ 

Tên cty con, 

cty do 

CTNY nắm 

quyền kiểm 

soát 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời 

gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo.  

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. 

 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ (Báo cáo 6 tháng): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  

Xem phụ lục 02 đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của cty:  

Xem phụ lục 03 đính kèm. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: 

  



9 
 

Nơi nhận:  
- Ủy Ban CK Nhà Nước; 

- Sở GD CK Hà Nội; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Website công ty; 

- Lưu VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TGĐ 

 

 

  

 

  



 

Phụ lục 01 – Danh sách về người có liên quan của công ty Trang 1/4 

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty: 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GD 

CK  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày cấp 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

qhlq 

với 

cty 

Hội đồng quản trị: 

1 
Ông Hà Văn 

Thuận 
  

Chủ tịch 

HĐQT 
  12/06/2020 23/11/2021 

Cơ 

quan 

CSĐT 

khởi tố 

  

2 
Ông Nguyễn An 

Định 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

  31/07/2019       

3 
Ông Lê Trọng 

Nghĩa 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

P.TGĐ 

  26/10/2018       

4 
Ông Mai Hữu 

Tín 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/10/2018       

5 
Ông Nguyễn Văn 

Thiền 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/10/2018       



 

Phụ lục 01 – Danh sách về người có liên quan của công ty Trang 2/4 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GD 

CK  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày cấp 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

qhlq 

với 

cty 

6 
Ông Trần Việt 

Anh 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  31/07/2019       

7 
Ông Võ Hồng 

Cường 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/10/2018  03/03/2022 

Cơ 

quan 

CSĐT 

khởi tố 

  

8 
Ông Trần Hồng 

Khôi 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  12/06/2020       

Ban Kiểm soát 

1 

Ông Nguyễn 

Ngọc Trường 

Long 

  
Thành 

viên BKS 
  22/06/2021       

2 
Ông Lê Văn 

Minh  
  

Thành 

viên BKS 
  12/06/2020       

3 
Ông Cao Hoàng 

Đề 
  

Thành 

viên BKS 
  22/06/2021       



 

Phụ lục 01 – Danh sách về người có liên quan của công ty Trang 3/4 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GD 

CK  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày cấp 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

qhlq 

với 

cty 

Ban Điều hành: 

1 
Ông Nguyễn Mai 

Khánh Trình 
  

Giám Đốc 

Tài Chính 
  01/11/2018  31/07/2022 

Cá 

nhân  
  

2 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng 
  

Kế toán 

trưởng 
  01/01/2022       

3 
Ông Huỳnh Hữu 

Hùng 
  

Giám Đốc 

Phát Triển 

Dự Án 

  01/11/2018       

4 
Bà Lê Thị Thanh 

Thủy 
  

Giám Đốc 

Pháp Lý 
  01/01/2022       

5 
Ông Ngô Châu 

Bình 
  

Phó Giám 

Đốc Nhân 

Sự - Hành 

Chính 

  01/07/2021       

Người được ủy quyền Công bố Thông tin: 



 

Phụ lục 01 – Danh sách về người có liên quan của công ty Trang 4/4 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GD 

CK  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH, ngày cấp 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

qhlq 

với 

cty 

1 
Ông Huỳnh 

Quốc Huy 
  

Bộ phận 

CNTT 
  26/01/2021       

 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 1/35 

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

Hội đồng quản trị 

1 
Hà Văn 

Thuận 
  

Chủ tịch 

HĐQT 
  

                   

-    
0% 

Cơ quan điều 

tra khởi tố 

ngày 

23/11/2021 

1.1 Cao Thu Yến   Không   
                   

-    
0% 

Vợ ông Hà 

Văn Thuận 

1.2 
Hà Thanh 

Phương 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Hà 

Văn Thuận 

1.3 Hà Gia Phát   Không   
                   

-    
0% 

Con ông Hà 

Văn Thuận 

1.4 Hà Văn Nhã   Không   
                   

-    
0% 

Anh ông Hà 

Văn Thuận 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 2/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

1.5 Hà Văn Tân   Không   
                   

-    
0% 

Anh ông Hà 

Văn Thuận 

1.6 Hà Thị Tấn   Không   
                   

-    
0% 

Chị ông Hà 

Văn Thuận 

1.7 
Hà Thiện 

Thông 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông Hà 

Văn Thuận 

1.8 Hà Thị Thương   Không   
                   

-    
0% 

Chị ông Hà 

Văn Thuận 

1.9 Hà Thị Thảo   Không   
                   

-    
0% 

Em ông Hà 

Văn Thuận 

1.10 Hà Văn Bình   Không   
                   

-    
0% 

Em ông Hà 

Văn Thuận 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 3/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2 
Nguyễn An 

Định 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

  
                   

-    
0%   

2.1 
Nguyễn Văn 

Đô 
  Không   

                   

-    
0% 

Cha ông 

Nguyễn An 

Định 

2.2 
Nguyễn Thị 

Ước 
  Không   

                   

-    
0% 

Mẹ ông 

Nguyễn An 

Định 

2.3 
Lương Giang 

Hồng Hà 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông 

Nguyễn An 

Định 

2.4 
Nguyễn An 

Minh 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn An 

Định 

2.5 
Nguyễn An 

Nam 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn An 

Định 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 4/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.6 
Nguyễn Ngọc 

An Nhiên 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn An 

Định 

2.7 
Nguyễn Thị 

Huyền 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông 

Nguyễn An 

Định 

2.8 
Nguyễn Thị An 

Duyên 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông 

Nguyễn An 

Định 

2.9 

Công ty TNHH 

MTV Quốc tế 

Protrade 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

An Định là 

Chủ tịch 

HĐTV 

2.10 

Công ty TNHH 

Sân Golf Palm 

Sông Bé 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

An Định là 

Chủ tịch 

HĐTV 

2.11 

Công ty CP 

May Mặc Bình 

Dương 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

An Định là 

Chủ tịch 

HĐQT 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 5/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.12 

Công ty CP 

Cao su Dầu 

Tiếng Việt Lào 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

An Định là 

Chủ tịch 

HĐQT 

2.13 

Công ty CP 

Đầu Tư & Phát 

Triển Tân 

Thành 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

An Định là 

Thành viên 

HĐQT 

2.14 

Công ty TNHH 

FrieslandCamp

ina Việt Nam 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

An Định là 

Chủ tịch 

HĐTV 

3 
Lê Trọng 

Nghĩa 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

P.TGĐ 

  
                   

-    
0%   

3.1 Lê Tuấn Kiệt   Không   
                   

-    
0% 

Cha ông Lê 

Trọng Nghĩa 

3.2 
Phạm Thanh 

Kiều 
  Không   

                   

-    
0% 

Mẹ ông Lê 

Trọng Nghĩa 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 6/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.3 Lê Trọng Nhân   Không   
                   

-    
0% 

Anh ông Lê 

Trọng Nghĩa 

3.4 
Lê Diễm 

Khánh 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Lê 

Trọng Nghĩa 

3.5 Lê Trác Ngọc   Không   
                   

-    
0% 

Con ông Lê 

Trọng Nghĩa 

3.6 Lê Trác Quân   Không   
                   

-    
0% 

Con ông Lê 

Trọng Nghĩa 

3.7 

Công ty CP 

Đầu Tư & Phát 

Triển Tân 

Thành 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

3.8 
Công ty CP 

Hưng Vượng 
      

                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Thành viên 

HĐQT 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 7/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.9 

Công ty TNHH 

Sân Golf Palm 

Sông Bé 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Thành viên 

HĐTV 

3.10 

Công ty TNHH 

MTV Quốc Tế 

Protrade 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Thành viên 

HĐTV 

3.11 

Công ty CP 

May Mặc Bình 

Dương 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Trưởng BKS 

3.12 

Công ty CP 

Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế 

Hạnh Phúc 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Thành viên 

BKS 

3.13 
Công ty TNHH 

YCH-Protrade 
      

                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là 

Thành viên 

HĐTV 

3.14 

Công ty CP 

Cao su Dầu 

Tiếng Việt Lào 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là TV 

HĐQT 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 8/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.15 

Công ty CP 

Thương Mại 

Tổng Hợp 

Thuận An 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Trọng 

Nghĩa là Chủ 

tịch HĐQT 

4 Mai Hữu Tín   
TV 

HĐQT 
  

                   

-    
0%   

4.1 
Từ Thị Bích 

Phượng 
  không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Mai 

Hữu Tín 

4.2 
Mai Ngọc 

Nhân 
  không   

                   

-    
0% 

Con trai ông 

Mai Hữu Tín 

4.3 Mai Ngọc Hảo   không   
                   

-    
0% 

Con gái ông 

Mai Hữu Tín 

4.4 Mai Hữu Mỹ   không   
                   

-    
0% 

Anh trai ông 

Mai Hữu Tín 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 9/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

4.5 
Vương Thị 

Kim Liên 
  không   

                   

-    
0% 

Chị dâu ông 

Mai Hữu Tín 

4.6 Mai Hữu Trọng   không   
                   

-    
0% 

Em trai ông 

Mai Hữu Tín 

4.7 
Mai Thanh 

Tuyền 
  không   

                   

-    
0% 

Em gái ông 

Mai Hữu Tín 

4.8 
Vũ Xuân 

Dương 
  không   

                   

-    
0% 

Em rể ông Mai 

Hữu Tín 

4.9 Trần Kim Thái   không   
                   

-    
0% 

Em dâu ông 

Mai Hữu Tín 

4.10 

Công ty Cổ 

phần Đầu Tư 

U&I 

      18,000,000  6% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

TGÐ 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 10/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

4.11 

Ngân Hàng 

TM CP Kiên 

Long 

      
                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là P.Chủ 

Tịch HĐQT 

4.12 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Kỹ nghệ Gỗ 

Trường Thành 

      
                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Chủ tịch 

HĐQT 

4.13 

Công ty CP 

Cao Su Phước 

Hòa 

      
                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Thành 

viên HĐQT 

độc lập 

4.14 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Phú Mỹ 

      
                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Thành 

viên HĐQT 

4.15 

Công ty CP 

Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế 

Hạnh Phúc 

      
                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Thành 

viên HĐQT 

4.16 

Công ty TNHH 

FrieslandCamp

ina Việt Nam 

      
                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Thành 

viên HĐTV 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

4.17 
Công ty TNHH 

YCH-Protrade 
      

                   

-    
0% 

Ông Mai Hữu 

Tín là Thành 

viên HĐTV 

5 
Nguyễn Văn 

Thiền 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  
       

1,500,000  
0.5%   

5.1 Đặng Thị Mười   Không   500,000  0,166% 

Vợ ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.2 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.3 
Nguyễn Thành 

Đông 
  Không   

                   

-    
0% 

Con rể ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.4 Thạch Cao   Không   
                   

-    
0% 

Anh rể ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

5.5 
Nguyễn Thị 

Sánh 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.6 
Nguyễn Nghĩa 

Hiệp 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.7 
Nguyễn Thành 

Ngọc 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.8 
Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.9 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thu 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.10 
Nguyễn Ngọc 

Hồ 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

5.11 
Nguyễn Văn 

Vẽ 
  Không   

                   

-    
0% 

Em rể ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.12 Võ Thị Thành   Không   
                   

-    
0% 

Em dâu ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.13 
Nguyễn Thị Bé 

Hà 
  Không   

                   

-    
0% 

Em dâu ông 

Nguyễn Văn 

Thiền 

5.14 

Công ty CP 

Nước – Môi 

trường Bình 

Dương 

      12,000,000  4% 

Ông Nguyễn 

Văn Thiền là 

Chủ tịch 

HĐQT 

5.15 

Công ty CP 

Đầu Tư Xây 

Dựng Chánh 

Phú Hòa 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

Văn Thiền là 

Chủ tịch 

HĐQT 

5.16 

Công ty CP 

Cấp nước Gia 

Tân 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

Văn Thiền là 

Chủ tịch 

HĐQT 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

5.17 

Công ty CP 

Cấp nước 

Đồng Nai 

      
                   

-    
0% 

Ông Nguyễn 

Văn Thiền là 

TV HĐQT 

6 Trần Việt Anh   

Thành 

viên 

HĐQT 

  
                   

-    
0%   

6.1 Trần Bá Chức   Không   
                   

-    
0% 

Cha ông Trần 

Việt Anh 

6.2 
Nguyễn Thị 

Thu Ngọc 
  Không   

                   

-    
0% 

Mẹ ông Trần 

Việt Anh 

6.3 Hà Thị Liên   Không   
                   

-    
0% 

Mẹ vợ ông 

Trần Việt Anh 

6.4 
Phương Thanh 

Nhung 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Trần 

Việt Anh 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

6.5 
Trần Phương 

Thành 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Trần 

Việt Anh 

6.6 
Trần Phương 

Thảo 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Trần 

Việt Anh 

6.7 
Trần Phương 

Phương 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Trần 

Việt Anh 

6.8 Trần Việt Hà   Không   
                   

-    
0% 

Em trai ông 

Trần Việt Anh 

6.9 
Trần Thị Kiều 

Trang 
  Không   

                   

-    
0% 

Em gái ông 

Trần Việt Anh 

6.10 Phan Tấn Đạt   Không   
                   

-    
0% 

Em rể ông 

Trần Việt Anh 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

6.11 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 
  Không   

                   

-    
0% 

Em dâu ông 

Trần Việt Anh 

6.12 
Công ty CP 

SAM Holdings 
      24,000,000  8% 

 Ông Trần Việt 

Anh là TV 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

6.13 

Công ty CP 

Đầu tư Phát 

triển Công 

nghiệp – 

Thương mại 

Chủ Chi 

      
                   

-    
0% 

 Ông Trần Việt 

Anh là TV 

HĐQT 

6.14 

Công ty CP 

Dịch vụ Du 

lịch Phú Thọ 

      
                   

-    
0% 

 Ông Trần Việt 

Anh là Chủ 

tịch HĐQT 

6.15 

Công ty CP 

Công viên 

nước Đầm Sen 

      
                   

-    
0% 

 Ông Trần Việt 

Anh là Chủ 

tịch HĐQT 

7 
Võ Hồng 

Cường 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  
                   

-    
0% 

Cơ quan điều 

tra khởi tố 

ngày 

03/03/2022 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

7.1 Trần Thị Điểu   Không   
                   

-    
0% 

Mẹ ông Võ 

Hồng Cường 

7.2 
Trần Đình Như 

Ý 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Võ 

Hồng Cường 

7.3 
Võ Hồng Như 

Ngọc 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Võ 

Hồng Cường 

7.4 
Võ Hồng Như 

Nguyệt 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Võ 

Hồng Cường 

7.5 
Võ Hồng Như 

Lan 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Võ 

Hồng Cường 

7.6 Võ Thị Thu Hà   Không   
                   

-    
0% 

Chị ông Võ 

Hồng Cường 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

7.7 
Võ Thị Thu 

Nga 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông Võ 

Hồng Cường 

7.8 Võ Hồng Dũng   Không   
                   

-    
0% 

Em ông Võ 

Hồng Cường 

8 
Trần Hồng 

Khôi 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

  5,500 
0,0018

% 
  

8.1 
Trần Minh 

Toán 
  Không   

                   

-    
0% 

Cha ông Trần 

Hồng Khôi 

8.2 
Trần Thị 

Chạng 
  Không   

                   

-    
0% 

Mẹ ông Trần 

Hồng Khôi 

8.3 
Đoàn Thị Minh 

Hiệp 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Trần 

Hồng Khôi 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

8.4 
Trần Nhật 

Trung 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Trần 

Hồng Khôi 

8.5 Trần Bảo Ngọc   Không   
                   

-    
0% 

Con ông Trần 

Hồng Khôi 

8.6 
Trần Thị Hoa 

Lan 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông Trần 

Hồng Khôi 

8.7 Trần Thanh Vũ   Không   
                   

-    
0% 

Em ông Trần 

Hồng Khôi 

8.8 
Trần Thị Tuyết 

Mai 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Trần 

Hồng Khôi 

8.9 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư 

và Quản lý Dự 

án Bình Dương 

      182,927,400  
60.976

% 

ông Trần Hồng 

Khôi là 

Trưởng phòng 

HC-NS 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

Ban Kiểm soát 

1 
Nguyễn Ngọc 

Trường Long 
  

Thành 

viên BKS 
  700 0%   

1.1 
Nguyễn Ngọc 

Tư 
  Không   

                   

-    
0% 

Cha ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.2 Võ Lệ Nga   Không   
                   

-    
0% 

Mẹ ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.3 
Huỳnh Thị 

Ngọc Diệp 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.4 
Nguyễn Huỳnh 

Gia Khánh 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 21/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

1.5 
Nguyễn Huỳnh 

Mỹ Kim 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.6 
Nguyễn Ngọc 

Mỹ Nhân 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.7 
Nguyễn Ngọc 

Mỹ Thương 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.8 
Nguyễn Ngọc 

Mỹ Nhi 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Ngọc 

Trường Long 

1.9 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư 

và Quản lý Dự 

án Bình Dương 

      182,927,400  
60.976

% 

ông Nguyễn 

Ngọc Trường 

Long là Kiểm 

Soát viên 

2 Lê Văn Minh    
Thành 

viên BKS 
  

                   

-    
0%   
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.1 
Nguyễn Thị 

Minh Hơn 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Lê 

Văn Minh 

2.2 Lê Đức Anh   Không   
                   

-    
0% 

con ông Lê 

Văn Minh 

2.3 Lê Trung Nhật   Không   
                   

-    
0% 

con ông Lê 

Văn Minh 

2.4 Châu Thị Thảo   Không   
                   

-    
0% 

mẹ ông Lê 

Văn Minh 

2.5 Phan Thị Huệ   Không   
                   

-    
0% 

mẹ vợ ông Lê 

Văn Minh 

2.6 Lê Văn Việt   Không   
                   

-    
0% 

Anh  ông Lê 

Văn Minh 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.7 Lê Văn Thân   Không   
                   

-    
0% 

Anh  ông Lê 

Văn Minh 

2.8 Lê Văn Trí   Không   
                   

-    
0% 

Anh  ông Lê 

Văn Minh 

2.9 Lê Văn Cảnh   Không   
                   

-    
0% 

Em ông Lê 

Văn Minh 

2.10 
Lê Thị Tuyết 

Nhung 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Lê 

Văn Minh 

2.11 Lê Văn Hải   Không   
                   

-    
0% 

Em ông Lê 

Văn Minh 

2.12 
Nguyễn Ngô 

Thu Trúc 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị Dâu ông 

Lê Văn Minh 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.13 
Vương Thị 

Bích Hường 
  Không   

                   

-    
0% 

Chị Dâu ông 

Lê Văn Minh 

2.14 
Phạm Thị Kim 

Oanh 
  Không   

                   

-    
0% 

Em Dâu ông 

Lê Văn Minh 

2.15 
Võ Đình 

Chương 
  Không   

                   

-    
0% 

Em Rể ông Lê 

Văn Minh 

2.16 Dương Thị Rôi   Không   
                   

-    
0% 

Em Dâu ông 

Lê Văn Minh 

2.17 

Công ty Cổ 

phần Địa ốc 

SACOM 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Văn 

Minh là 

Trưởng BKS 

2.18 

Công ty Cổ 

phần Dây và 

Cáp SACOM 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Văn 

Minh là Thành 

viên HĐQT 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.19 

Công ty Cổ 

phần SACOM 

- Tuyền Lâm 

      
                   

-    
0% 

Ông Lê Văn 

Minh là 

Trưởng BKS 

3 Cao Hoàng Đề   
Thành 

viên BKS 
  

                   

-    
0%   

3.1 
Cao Hoàng 

Vinh 
  Không   

                   

-    
0% 

Cha ông Cao 

Hoàng Đề 

3.2 
Nguyễn Thị 

Ninh 
  Không   

                   

-    
0% 

Mẹ ông Cao 

Hoàng Đề 

3.3 
Phạm Thị 

Xuân Hòa 
  Không   

                   

-    
0% 

Vợ ông Cao 

Hoàng Đề 

3.4 Cao Minh Trí   Không   
                   

-    
0% 

Con ông Cao 

Hoàng Đề 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 26/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.5 
Cao Hoàng 

Thảo Vy 
  Không   

                   

-    
0% 

Con ông Cao 

Hoàng Đề 

3.6 
Cao Hoàng 

Vương 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Cao 

Hoàng Đề 

3.7 
Cao Thị Hoàng 

Nga 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Cao 

Hoàng Đề 

3.8 
Cao Thị Hoàng 

Quyên 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Cao 

Hoàng Đề 

3.9 
Cao Thị Hoàng 

Trinh 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Cao 

Hoàng Đề 

3.10 
Cao Hoàng 

Toàn 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Cao 

Hoàng Đề 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 27/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.11 
Cao Hoàng 

Quốc 
  Không   

                   

-    
0% 

Em ông Cao 

Hoàng Đề 

3.12 

Công ty CP 

Cấp nước Gia 

Tân, Thống 

Nhất, Đồng 

Nai 

      
                   

-    
0% Kế toán trưởng 

Ban Điều hành 

1 
Nguyễn Mai 

Khánh Trình 
  

Giám Đốc 

Tài Chính 
  

                   

-    
0% 

 Miễn nhiệm 

ngày 

31/07/2022 

1.1 
Nguyễn Ngọc 

Thạnh 
      

                   

-    
0% 

Cha ông 

Nguyễn Mai 

Khánh Trình 

1.2 
Mai Thị Oanh 

Thục 
      

                   

-    
0% 

Mẹ ông 

Nguyễn Mai 

Khánh Trình 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 28/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

1.3 
Nguyễn Mai 

Bá Trường 
      

                   

-    
0% 

Em ông 

Nguyễn Mai 

Khánh Trình 

1.4 
Nguyễn Thị 

Thanh Bình 
      

                   

-    
0% 

Vợ ông 

Nguyễn Mai 

Khánh Trình 

1.5 
Nguyễn Ngọc 

Thịnh 
      

                   

-    
0% 

Con ông 

Nguyễn Mai 

Khánh Trình 

2 
Nguyễn Thị 

Kim Phượng 
  

Kế toán 

trưởng 
  2,000 

0.00066

% 
  

2.1 
Nguyễn Văn 

Phụng 
      - 0% 

Cha bà 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

2.2 Ngô Thị Hè       - 0% 

Mẹ bà Nguyễn 

Thị Kim 

Phượng 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 29/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.3 
Nguyễn Vũ 

Linh 
      - 0% 

Anh bà 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

2.4 
Huỳnh Trọng 

Khanh 
      - 0% 

Chồng bà 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

2.5 Huỳnh Đạt Du       - 0% 

Con bà 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

2.6 
Huỳnh Đạt 

Dũng 
      - 0% 

Con bà 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

2.7 

Công ty CP 

Cao su Dầu 

Tiếng Việt Lào 

      
                   

-    
0% 

Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng là 

TV BKS 

2.8 
Công ty CP 

Hưng Vượng 
      

                   

-    
0% 

Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng là 

TV BKS 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 30/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.9 

Công ty TNHH 

MTV Quốc Tế 

Protrade 

      
                   

-    
0% 

Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng là 

TV BKS 

2.10 

Công ty CP 

Thương Mại 

Tổng Hợp 

Thuận An 

      
                   

-    
0% 

Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng là 

TV HĐQT 

3 
Huỳnh Hữu 

Hùng 
  

Giám Đốc 

Phát 

Triển Dự 

Án 

  5000 
0.0016

% 
  

3.1 
Huỳnh Hữu 

Mười 
      

                   

-    
0% 

Cha ông 

Huỳnh Hữu 

Hùng 

3.2 
Nguyễn Thị 

Dung 
      

                   

-    
0% 

Mẹ ông Huỳnh 

Hữu Hùng 

3.3 
Huỳnh Thị 

Thúy Hải 
      

                   

-    
0% 

Chị ông Huỳnh 

Hữu Hùng 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 31/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.4 
Huỳnh Minh 

Mạnh 
      

                   

-    
0% 

Em ông Huỳnh 

Hữu Hùng 

3.5 
Huỳnh Thị 

Phương Anh 
      

                   

-    
0% 

Em ông Huỳnh 

Hữu Hùng 

3.6 
Huỳnh Hữu 

Hân 
      

                   

-    
0% 

Em ông Huỳnh 

Hữu Hùng 

3.7 Lê Thị Hậu       
                   

-    
0% 

Vợ ông Huỳnh 

Hữu Hùng 

3.8 
Huỳnh Hữu 

Nghĩa 
      

                   

-    
0% 

Con ông 

Huỳnh Hữu 

Hùng 

3.9 
Huỳnh Hữu 

Gia Hân 
      

                   

-    
0% 

Con ông 

Huỳnh Hữu 

Hùng 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 32/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.10 

Công ty TNHH 

MTV Quốc Tế 

Protrade 

      
                   

-    
0% 

Ông Huỳnh 

Hữu Hùng là 

Thành viên 

HĐTV 

3.11 

Công ty CP 

Cao su Dầu 

Tiếng Việt Lào 

      
                   

-    
0% 

Ông Huỳnh 

Hữu Hùng là 

Thành viên 

HĐQT 

4 
Lê Thị Thanh 

Thủy 
  

Giám Đốc 

Pháp Lý 
  

                   

-    
0%   

4.1 Lê Văn Hưỡng       
                   

-    
0% 

Cha ruột bà Lê 

Thị Thanh 

Thủy 

4.2 Mai Văn Vĩnh       
                   

-    
0% 

Chồng bà Lê 

Thị Thanh 

Thủy 

4.3 Mai Duy Anh       
                   

-    
0% 

Con bà Lê Thị 

Thanh Thủy 



 

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Trang 33/35 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

4.4 Lê Văn Đức       
                   

-    
0% 

Anh ruột bà Lê 

Thị Thanh 

Thủy 

4.5 Lê Văn Trường       
                   

-    
0% 

Anh ruột bà Lê 

Thị Thanh 

Thủy 

4.6 Lê Thị Thương       
                   

-    
0% 

Chị ruột bà Lê 

Thị Thanh 

Thủy 

4.7 Lê Thị Hương       
                   

-    
0% 

Chị ruột bà Lê 

Thị Thanh 

Thủy 

5 
Ngô Châu 

Bình 
  

Phó Giám 

Đốc Nhân 

Sự - Hành 

Chính 

  500 
0.00016 

% 
  

5.1 
Ngô Quốc 

Đặng 
      

                   

-    
0% 

Cha ông Ngô 

Châu Bình 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

5.2 
Nguyễn Thị 

Bột 
      

                   

-    
0% 

Mẹ ông Ngô 

Châu Bình 

5.3 
Bùi Thị Như 

Ngọc 
    

                   

-    
0% 

Vợ ông Ngô 

Châu Bình 

5.4 
Ngô Thị Tuyết 

Mai 
      

                   

-    
0% 

Chị ông Ngô 

Châu Bình 

5.5 
Ngô Minh 

Phương 
      

                   

-    
0% 

Em ông Ngô 

Châu Bình 

Người được ủy quyền Công bố Thông tin 

1 
Huỳnh Quốc 

Huy 
  

Bộ phận 

CNTT 
  

              

2,200  

0.0007 

% 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

TK 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

 Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú  

1.2 
Huỳnh Công 

Phát 
    4000 

0.0013

% 

Cha ông 

Huỳnh Quốc 

Huy 

1.3 
Nguyễn Thị 

Lộc 
      

                   

-    
0% 

Mẹ ông Huỳnh 

Quốc Huy 

1.4 
Phạm Nguyễn 

Thanh Vy 
      

                   

-    
0% 

Vợ ông Huỳnh 

Quốc Huy 

1.5 
Huỳnh Phạm 

Ngân Anh 
      

                   

-    
0% 

Con ông 

Huỳnh Quốc 

Huy 

1.6 
Huỳnh Quốc 

Duy 
      

                   

-    
0% 

Em ông Huỳnh 

Quốc Huy 
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Phụ lục 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với người 

nội bộ  

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  

1 

Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng Chánh Phú 

Hòa 

ông Nguyễn Văn 

Thiền là chủ tịch 

HĐQT 

3.000.000 1% 0 0% Giảm tỷ lệ sở hữu 

2 Bà Đặng Thị Mười 
Vợ ông Nguyễn Văn 

Thiền 
1.500.000 0.5% 500.000 0.16% Giảm tỷ lệ sở hữu 
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